
VẮNG CỘNG 10% GK 30% CK TỔNG

10%*0.1+GK*0.2 30%+CK*0.7

1 19137005 Nguyễn Hữu Chấn DH19NL 10.00 6.00 2.20 6.00 6.40

2 19117011 Nguyễn Thị Thanh Cúc DH19CT 2.00 12.00 7.00 2.60 4.00 5.40

3 19154026 Ngô Huỳnh Đức DH19OT 2.00 1.00 6.00 6.00 1.80 5.75 5.83

4 17112900 Nguyễn Đức Huy DH17TY 1.00 11.00 6.00 2.30 8.00 7.90

5 20154176 PHẠM TRỌNG CÔNG NGHĨA DH20OT 10.00 3.00 1.60 4.75 4.93

6 20154171 NGUYỄN TRỌNG NGHỊ DH20OT 2.00 12.00 6.00 2.40 8.50 8.35

7 20154172 TRẦN TRUNG NGHỊ DH20OT 1.00 7.50 6.00 1.95 4.00 4.75

8 20154173 BÙI TÁ NGHĨA DH20OT 10.00 5.00 2.00 4.50 5.15

9 20154174 NGUYỄN TIẾN NGHĨA DH20OT 10.00 5.00 2.00 4.00 4.80

10 20154175 NGUYỄN TRUNG NGHĨA DH20OT 3.00 13.00 8.00 2.90 7.50 8.15

11 20154178 NGUYỄN VĂN NHỰT NGUYÊN DH20OT 3.00 2.50 5.00 1.25 6.75 5.98

12 20154179 TRƯƠNG QUỐC NGUYỄN DH20OT 5.00 15.00 9.00 3.00 7.00 7.90

13 19137047 Đào Thành Nhân DH19NL 1.00 7.50 4.00 1.55 2.50 3.30

14 20154181 PHẠM HOÀNG NHÂN DH20OT 10.00 6.00 2.20 7.50 7.45

15 19118163 Phạm Trọng Nhân DH19CC 4.00 0.00 0.00 0.00

16 20154183 CAO NGUYỄN THÀNH PHÁT DH20OT 1.00 11.00 7.00 2.50 4.00 5.30

17 20120077 ĐINH CÔNG ĐẠI PHÁT DH20OT 10.00 5.00 2.00 4.00 4.80

18 20154186 VŨ THỊNH PHÁT DH20OT 10.00 7.00 2.40 7.50 7.65

19 20154187 ÂU THIÊN PHÚ DH20OT 10.00 6.00 2.20 4.25 5.18

20 20154188 CAO QUAN PHÚ DH20OT 10.00 8.00 2.60 4.50 5.75

21 20154189 CAO THẾ PHÚ DH20OT 10.00 6.00 2.20 5.50 6.05

22 20154191 NGUYỄN HOÀNG PHÚC DH20OT 1.00 11.00 8.00 2.70 5.00 6.20

23 20154193 THÁI TRẦN HỒNG PHÚC DH20OT 0.00 1.00 11.00 5.00 2.10 3.50 4.55

24 20154194 NGUYỄN DIỆU PHỤNG DH20OT 0.00 10.00 5.00 2.00 7.50 7.25

25 20154195 PHÙNG THANH PHƯỚC DH20OT 10.00 9.00 2.80 7.00 7.70

26 20154196 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG DH20OT 10.00 4.00 1.80 3.00 3.90

27 20154201 HUỲNH NGỌC QUANG DH20OT 1.00 2.00 9.50 5.00 1.95 5.75 5.98

28 20154202 NGUYỄN THẾ QUANG DH20OT 0.00 10.00 4.00 1.80 4.00 4.60

29 20154197 ĐỖ ANH QUÂN DH20OT 10.00 8.00 2.60 6.25 6.98

30 20154198 ĐỖ HOÀNG QUÂN DH20OT 0.00 10.00 5.00 2.00 3.50 4.45

31 20154200 NGUYỄN MẠNH QUÂN DH20OT 10.00 6.00 2.20 4.50 5.35

32 20154203 HỒ VĂN NGỌC QUÍ DH20OT 0.00 10.00 7.00 2.40 6.75 7.13

33 20154205 TRẦN HỮU QUỐC DH20OT 10.00 4.00 1.80 4.00 4.60

34 20154206 HUỲNH AN QUYỀN DH20OT 10.00 5.00 2.00 8.00 7.60

35 20154207 NGUYỄN THẾ QUYỀN DH20OT 0.00 10.00 5.00 2.00 3.50 4.45

36 20154208 ĐÀO MINH QUYẾT DH20OT 0.00 10.00 6.00 2.20 5.00 5.70

37 20154209 TRẦN CHÍ QUYẾT DH20OT 1.00 3.00 10.50 3.00 1.65 6.00 5.85

38 20154210 NGUYỄN ĐỖ HỮU SANG DH20OT 0.00 10.00 6.00 2.20 5.50 6.05

39 20154211 NGUYỄN NGỌC PHÁT SANG DH20OT 0.00 10.00 5.00 2.00 3.00 4.10

40 20154212 NGUYỄN THANH SANG DH20OT 1.00 7.50 5.00 1.75 5.25 5.43

41 20154213 NGUYỄN TIẾN SĨ DH20OT 10.00 6.00 2.20 5.25 5.88

42 20154214 TRẦN TẤN TÀI DH20OT 10.00 6.00 2.20 7.00 7.10

43 20154215 NGUYỄN NHÂN TÂM DH20OT 3.00 2.50 0.25 0.25

44 20154216 HUỲNH DUY TÂN DH20OT 2.00 12.00 10.00 3.00 6.25 7.38
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45 19137063 Võ Nhật Tân DH19NL 2.00 5.00 3.00 1.10 5.50 4.95

46 20154218 NGUYỄN QUANG THÀNH DH20OT 10.00 8.00 2.60 8.50 8.55

47 20154219 NGUYỄN TIỀN THẠNH DH20OT 1.00 7.50 8.00 2.35 7.50 7.60

48 20154220 NGUYỄN HOÀNG THIỆN DH20OT 0.00 1.00 11.00 9.00 2.90 8.50 8.85

49 20154221 NGUYỄN THANH THIỆN DH20OT 10.00 7.00 2.40 9.00 8.70

50 20154222 PHAN HỮU THIỆN DH20OT 10.00 8.00 2.60 4.00 5.40

51 20154224 CHAU CHANH THU DH20OT 10.00 7.00 2.40 7.00 7.30

52 20154225 NGUYỄN BẢO THUẬN DH20OT 10.00 7.00 2.40 3.00 4.50

53 20154226 NGUYỄN ĐẶNG TIỀN DH20OT 2.00 12.00 7.00 2.60 5.50 6.45

54 20154227 NGUYỄN BẢO TÍN DH20OT 10.00 7.00 2.40 4.50 5.55

55 20154228 HÀ HỮU TỊNH DH20OT 0.00 10.00 6.00 2.20 5.00 5.70

56 20154229 NGUYỄN QUỐC TRÃI DH20OT 10.00 3.00 1.60 5.50 5.45

57 20154230 NGUYỄN HỮU TRÍ DH20OT 10.00 5.00 2.00 6.25 6.38

58 20154231 NGUYỄN HỮU TRÍ DH20OT 1.00 11.00 6.00 2.30 6.25 6.68

59 20154232 PHẠM MINH TRÍ DH20OT 10.00 6.00 2.20 8.50 8.15

60 20154233 ĐỖ NGỌC TRIẾT DH20OT 10.00 3.00 1.60 2.00 3.00

61 20154234 ĐẶNG BÌNH TRIỆU DH20OT 0.00 10.00 7.00 2.40 6.50 6.95

62 20154235 NGUYỄN HỒ QUỐC TRUNG DH20OT 10.00 6.00 2.20 8.00 7.80

63 20154236 BÙI VĂN TRƯỜNG DH20OT 3.00 13.00 4.00 2.10 4.25 5.08

64 20154237 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG DH20OT 1.00 11.00 6.00 2.30 4.50 5.45

65 20125782 HUỲNH ANH TUẤN DH20BQ 0.00 10.00 9.00 2.80 7.25 7.88

66 20154238 LÊ HOÀNG TUẤN DH20OT 1.00 7.50 6.00 1.95 6.00 6.15

67 20125783 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN DH20BQ 1.00 7.50 5.00 1.75 5.00 5.25

68 20154239 PHẠM MINH TUẤN DH20OT 0.00 2.00 12.00 8.00 2.80 5.00 6.30

69 20154240 TRẦN NHẬT TUẤN DH20OT 0.00 10.00 5.00 2.00 6.00 6.20

70 20154241 TRƯƠNG QUANG TUẤN DH20OT 10.00 5.00 2.00 4.50 5.15

71 20125786 ĐÀO NGỌC TUYỀN DH20BQ 10.00 8.00 2.60 6.00 6.80

72 20125787 HỒ THỊ THANH TUYỀN DH20BQ 0.00 10.00 5.00 2.00 2.25 3.58

73 20125789 TRẦN THỊ KIM TUYỀN DH20BQ 1.00 11.00 3.00 1.70 4.00 4.50

74 20125790 TRẦN THỊ THANH TUYỀN DH20BQ 10.00 6.00 2.20 6.25 6.58

75 20125795 TRẦN PHẠM THẢO UYÊN DH20BQ 1.00 7.50 3.00 1.35 3.25 3.63

76 20154242 CAO TRỌNG VĂN DH20OT 1.00 11.00 7.00 2.50 5.25 6.18

77 20125797 DƯƠNG THẢO VÂN DH20BQ 10.00 2.00 1.40 5.75 5.43

78 20125798 HOÀNG THỊ BÍCH VÂN DH20BQ 2.00 12.00 10.00 3.00 9.00 9.30
79 19132020 Đoàn Thế Vinh DH19TD 3.00 2.50 0.25 0.25


